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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời 

đúng  

Câu 1. Mặc dù trình độ không cao song ông An vẫn luôn tìm tòi học hỏi để tìm ra cách 

riêng của mình và đạt kết quả tốt trong công việc. Theo em ông An là người như thế 

nào? 

A. Là người năng động, sáng tạo B. Tự chủ 

C. Tự tin D. Là người chí công vô tư 

Câu 2. Hằng năm, Sở Giáo dục và đào tạo các Quận huyện luôn phát động cuộc thi: 

Sáng tạo Khoa học kĩ thuật và vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống 

trong thực tiễn. Bạn A, B, C đăng kí tham gia cuộc thi. Bạn M và N lại cho rằng việc 

tham gia thi đó không quan trọng bằng việc học trên lớp. Bạn C cũng sợ ảnh hưởng đến 

việc học nên rút khỏi cuộc thi, chỉ còn bạn A, B hoàn thành phần thi và đạt giải cao. 

Theo em trong tình huống trên, bạn nào không tích cực, chủ động, sáng tạo? 

A. Bạn M, N và C B. Bạn M và N C. Bạn A, C và N D. Bạn A, B và C 

Câu 3. Người luôn say mê, tìm tòi, phát hiện, xử lí linh hoạt các tình huống trong                                          

học tập, lao động là người 

A. thông minh. B. cần cù, chăm chỉ. 

C. năng động, sáng tạo. D. quyết đoán. 

Câu 4. Việc làm nào sau đây không thể hiện đúng sự kế thừa và phát huy truyền thống 

tốt đẹp của dân tộc? 

A. Chê bai những người ăn mặc theo phong cách dân tộc 

B. Giới thiệu với mọi người về nghệ thuật truyền thống của các dân tộc 

C. Ứng xử phù hợp với các giá trị văn hóa của dân tộc 

D. Tự hào về các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa của đất nước 

Câu 5. Người nông dân nghiên cứu tìm ra cách gieo trồng mới, phù hợp được gọi là: 

A. Tích cực, tự giác. B. Cần cù, chịu khó. 

C. Năng động, sáng tạo. D. Cần cù, tự giác. 

Câu 6. Hành vi nào sau đây không phải là tự chủ? 

A. Luôn lắng nghe ý kiến của mọi người. 

B. Chỉ nghe theo ý kiến của người lãnh đạo 

C. Cân nhắc kỹ lưỡng khi đánh giá người khác 

D. Cân nhắc cẩn thận trước khi làm mọi việc 

Câu 7. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả mang lại lợi ích chủ yếu gì? 

A. Tạo ra nhiều mặt hàng. B. Kiếm được nhiều tiền. 

ĐỀ CHÍNH THỨC     



C. Nâng cao chất lượng cuộc sống. D. Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc   . 

Câu 8. Mối quan hệ giữa Việt Nam–Cu Ba là một trong những ví dụ tiêu biểu về: 

A. quan hệ láng giềng đồng chí. B. tình hữu nghị giữa các dân tộc. 

C. tình cảm thủy chung gắn bó. D. quan hệ đồng minh chiến lược. 

Câu 9. Để nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất cần phải: 

A. Không cần nhiều thời gian 

B. Tốn ít thời gian nhưng hiệu quả công việc vẫn cao 

C. Cần tăng nhanh số lượng sản phẩm 

D. Có nhiều thời gian 

Câu 10. Em tán thành với ý kiến nào sau đây về làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu 

quả? 

A. Làm giả các sản phẩm có uy tín. 

B. Chỉ chú trọng về số lượng sản phẩm. 

C. Chú trọng mẫu mã sản phẩm. 

D. Chú trọng nội dung, hình thức sản phẩm. 

Câu 11. Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện tự chủ? 

A. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 

C. Cả bè hơn cây nứa. D. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. 

Câu 12. Khi được giao nhiệm vụ sử dụng các nguyên liệu tái chế để chế tạo ra các vật 

dụng trang trí lớp học, bạn H cho rằng: Việc làm này vô bổ vì mất nhiều thời gian, cách 

tốt nhất là mua đồ trang trí về làm. Nếu em là bạn của H, em sẽ: 

A. Khuyên H nên sáng tạo trong công việc 

B. Mặc kệ vì đó chỉ là ý kiến của cá nhân H 

C. Khuyên H nên nghe theo ý kiến của các bạn 

D. Khuyên H về nhà để các bạn còn làm việc 

Câu 13. Hành vi nào sau đây thể hiện tính năng động, sáng tạo? 

A. Trước một việc gì Hùng thường tự hỏi: Vì sao?  Để làm gì? Làm cách nào cho hiệu quả? 

B. Tự làm bài tập không để thầy cô nhắc nhở. 

C. Không suy nghĩ khi cô giáo hỏi. 

D. Không tham gia ý kiến khi thảo luận nhóm. 

Câu 14. Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những 

A. thói quen xưa cũ. B. tài sản vô giá 

C. cổ vật có giá trị. D. thứ quý hiếm. 

Câu 15. Là học sinh, em cần phải làm gì để thể hiện tình hữu nghị với bạn bè và người nước 

ngoài? 

A. Tích cực mua sắm hàng hóa có xuất xứ nước ngoài 

B. Ngại giao tiếp với người nước ngoài 

C. Viết thư kết bạn với học sinh nước ngoài 

D. Ca ngợi tôn sùng chế độ tư bản chủ nghĩa 



Câu 16. Hành vi nào dưới đây thể hiện tình hữu nghị, quan hệ hợp tác? 

A. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 

B. Cư xử văn minh, lịch sự với người nước ngoài. 

C. Bu bám, xin tiền khách nước ngoài. 

D. Trong giờ kiểm tra, Nam và Việt hợp tác cùng làm bài. 

Câu 17. Việc bảo vệ, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc sẽ góp 

phần giữ gìn? 

A. những thói quen cư xử cũ. B. bản sắc dân tộc Việt Nam. 

C. phong tục, hủ tục lạc hậu. D. nguyên vẹn lối sống của cha ông. 

Câu 18. Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc cần phải được 

A. bảo tồn nguyên vẹn. B. đưa vào các viện bảo tàng. 

C. kế thừa và phát triển. D. cải tạo thay thế và biến đổi. 

Câu 19. Buổi lao động của lớp diễn ra, một số bạn cho rằng: “Hãy làm cho xong công 

việc không quan tâm đến chất lượng như thế nào”. Em sẽ làm gì trước thái độ của các 

bạn? 

A. Đồng tình với ý kiến của các bạn vì lao động không phải là trách nhiệm của học sinh 

B. Không quan tâm và không đóng góp ý kiến, lấy cớ ốm để không phải lao động 

C. Mắng các bạn và báo cáo với cô giáo để cô giáo khiển trách 

D. Khuyên các bạn cần cố gắng để hoàn thành công việc đúng thời gian, có chất lượng 

Câu 20. Hoạt động nào dưới đây của học sinh không thể hiện trách nhiệm tham gia các 

hoạt động đoàn kết, hữu nghị? 

A. Chủ động, tham gia hội trại giao lưu thanh thiếu nhi Quốc tế 

B. Quyên góp, ủng hộ nhân dân những vùng bị thiên tai 

C. Thiếu thân thiện khi người nước ngoài đến với Việt Nam 

D. Tham gia mit tinh bày tỏ thiện chí với các dân tộc 

Câu 21. Để hoàn thành đề cương đúng thời hạn, Hùng bàn với Hà cùng nhau làm 

chung, mỗi bạn làm 5 môn sau đó chép của nhau. Nếu em là bạn của Hùng và Hà, khi 

biết việc đó, em sẽ làm gì? 

A. Em sẽ khuyên nhủ hai bạn không làm như vậy và sẽ báo cô giáo nếu hai bạn cố tình làm. 

B. Em không quan tâm vì việc của em chỉ là làm bài cho tốt 

C. Em sẽ mắng các bạn vì việc làm đó sai và không chơi với các bạn 

D. Học tập và làm theo vì đây là cách làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả 

Câu 22. Vào ngày 27/7 – Ngày Thương binh – Liệt sỹ các cơ quan chính quyền, tổ chức 

tình nguyện thường đến thăm hỏi gia đình thương binh liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh 

hùng. Điều đó thể hiện? 

A. Truyền thống đoàn kết của dân tộc. B. Truyền thống tôn sư trọng đạo. 

C. Truyền thống đền ơn đáp nghĩa. D. Truyền thống nhân ái. 

Câu 23. Phẩm chất năng động, sáng tạo của con người là do: 

A. tích cực rèn luyện mà có. B. học theo người khác 



C. sở thích của họ D. di truyền mà có. 

Câu 24. Để làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả cần không làm điều gì? 

A. Buông lỏng kỉ luật. B. Nâng cao tay nghề. 

C. Làm việc năng động, sáng tạo. D. Lao động tự giác, sáng tạo. 

Câu 25. Năng động, sáng tạo là phẩm chất cần thiết của: 

A. người công nhân. B. các doanh nhân. C. tất cả mọi người. D. học sinh. 

Câu 26. Trong các bài soạn, Minh thường chép theo sách đã có bài giải sẵn. Nếu em là 

bạn của Minh, em sẽ: 

A. Khuyến khích bạn phát huy tinh thần học đó vì đây là cách học chủ động, sáng tạo, hiệu 

quả 

B. Không quan tâm vì mỗi người có cách học riêng 

C. Làm theo bạn và rủ các bạn cùng thực hiện 

D. Phân tích hậu quả của việc làm đó và khuyên nhủ bạn môn học nào cũng cần tự học bài 

Câu 27. Để rèn luyện tính năng động, sáng tạo học sinh cần có thái độ phê phán 

A. những suy nghĩ cổ điển, lạc hậu. B. những hành động vì lợi ích chung. 

C. mọi phong tục tập quán. D. mọi quan điểm cá nhân. 

Câu 28. Tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng về nội dung và hình thức trong thời gian 

nhất định là cách làm việc 

A. tự giác, sáng tạo. B. có năng suất, chất lượng, hiệu quả. 

C. tự giác, năng suất và sáng tạo. D. năng động, sáng tạo. 

II. Tự luận (3 điểm) 

      Câu 1(1 điểm): Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Em hãy kể hai truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc ta. Vì sao chúng ta phải kế thừa và phát huy những truyền thống thống tốt đẹp 

của dân tộc ? 

     Câu 2 (2 điểm): Cho tình huống:  

            Trong các tiết học môn Lịch sử, Minh thường đem bài tập môn khác ra làm. Vì em cho rằng 

như vậy sẽ tranh thủ thời gian về nhà đỡ phải làm bài, còn môn Lịch sử, sách giáo khoa đã đầy đủ nên 

không cần nghe giảng và ghi bài. Nhiều bạn cho rằng việc làm của Minh thể hiện Minh là người làm 

việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả 

Câu hỏi: 

a. Em có đồng ý với ý kiến của các bạn đó không? Vì sao ? 

b. Nếu là bạn của Minh, em sẽ làm gì ? 

 

 

                                          - HS làm bài vào giấy kiểm tra – 

 

 

 

 


